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 DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Ban hành Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ 
môi trường dối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định  quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý
[bookmark: _Hlk205391914]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
 Căn cứ Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 30/12/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 147/2025/QH ngày 11/12/2025
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 
Căn cứ Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
Theo khoản 3 điều 7 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP:  Đối với trường hợp thu hồi than lẫn trong đất đá bóc, đất đá thải, số phí bảo vệ môi trường phải nộp thực hiện theo công thức quy định tại khoản 1 Điều này.
Trường hợp than lẫn trong đất đá phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra thì căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Theo điểm b khoản 4 điều 7 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP: Đối với khoáng sản tận thu: Trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra thì căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Theo điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/2/2025 (được sửa đổi, bổ sung ngày 26/6/2025) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định quy định: “Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
2. Căn cứ thực tiễn
Thực hiện quy định tại khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành rà soát 37 tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố để xác định đối tượng thuộc trường hợp phải xây dựng tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường, cụ thể:
- Theo điểm b khoản 4 điều 7 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP: Đối với khoáng sản tận thu: Trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra thì căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương: Đối chiếu với quy định tại khoản 1 điều 67 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024: “Khai thác khoáng sản tận thu bao gồm: Hoạt động khai thác có chọn lọc khoáng sản còn lại ở bãi thải mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản; Hoạt động khai thác tất cả các khoáng sản ở bãi thải của mỏ, kể cả đất, đá thải mỏ, đã có quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản”, trên địa bàn thành phố hiện nay không có trường hợp nào.
- Theo khoản 3 điều 7 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP:  Đối với trường hợp thu hồi than lẫn trong đất đá bóc, đất đá thải, số phí bảo vệ môi trường phải nộp thực hiện theo công thức quy định tại khoản 1 Điều này.
Trường hợp than lẫn trong đất đá phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra thì căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương: Chỉ có 01 trường hợp khai thác khoáng sản là than (lẫn đất đá phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra) của Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi cần phải xác định tỷ lệ quy đổi.
Qua rà soát cho thấy, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay không phát sinh trường hợp khai thác khoáng sản tận thu thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP, chỉ có Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Bôi đang thực hiện khai thác khoáng sản than mà sản phẩm sau khai thác phải qua công đoạn sàng, tuyển, phân loại để loại bỏ tạp chất trước khi tiêu thụ.
 Do đó, việc xây dựng và ban hành tỷ lệ quy đổi từ khối lượng than thành phẩm ra khối lượng than nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường là cần thiết, nhằm thực hiện đầy đủ quy định của Nghị định số 27/2023/NĐ-CP, đồng thời tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế và doanh nghiệp trong việc xác định sản lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường, bảo đảm phù hợp với điều kiện khai thác, công nghệ chế biến và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích:
- Cụ thể hóa quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; xác định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng than thành phẩm ra khối lượng than nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản than trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế và doanh nghiệp trong việc xác định sản lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường; bảo đảm phù hợp với điều kiện khai thác, công nghệ chế biến và tình hình thực tế của địa phương.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 27/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan; đúng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tỷ lệ quy đổi được xác định trên cơ sở số liệu khai thác, chế biến thực tế của đơn vị khai thác than thuộc đối tượng áp dụng trên địa bàn thành phố, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, khả thi và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Phương pháp xác định tỷ lệ quy đổi
Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chỉ có Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Bôi thuộc trường hợp phải xác định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP. Do đó, việc thu thập, đánh giá số liệu và xác định tỷ lệ quy đổi được thực hiện trên cơ sở toàn bộ dữ liệu khai thác, chế biến khoáng sản than của đơn vị này, bảo đảm phản ánh đúng điều kiện khai thác, công nghệ chế biến và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố.
Căn cứ báo cáo sản lượng khai thác, chế biến than của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Bôi trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 6 năm 2026, việc xác định tỷ lệ quy đổi được thực hiện như sau:
a) Năm 2024:
- Khối lượng than nguyên khai đưa vào sàng tuyển, phân loại: 149.995 tấn;
- Khối lượng than thành phẩm thu được: 145.250,14 tấn.
- Tỷ lệ thu hồi than thành phẩm: 145.250,14 / 149.995 × 100% = 96,84%.
- Tỷ lệ quy đổi từ than thành phẩm ra than nguyên khai: 
149.995 / 145.250,14 = 1,033.
Như vậy, 01 tấn than thành phẩm tương ứng 1,033 tấn than nguyên khai.
b) Năm 2025:
- Khối lượng than nguyên khai đưa vào sàng tuyển, phân loại: 149.993 tấn;
- Khối lượng than thành phẩm thu được: 144.434,24 tấn.
- Tỷ lệ thu hồi than thành phẩm: 144.434,24 / 149.993 × 100% = 96,29%.
- Tỷ lệ quy đổi từ than thành phẩm ra than nguyên khai:
149.993 / 144.434,24 = 1,039.
Như vậy, 01 tấn than thành phẩm tương ứng 1,039 tấn than nguyên khai.
c) 6 tháng đầu năm 2026:
- Khối lượng than nguyên khai đưa vào sàng tuyển, phân loại: 60.529 tấn;
- Khối lượng than thành phẩm thu được: 57.093,22 tấn.
- Tỷ lệ thu hồi than thành phẩm: 57.093,22 / 60.529 × 100% = 94,32%.
- Tỷ lệ quy đổi từ than thành phẩm ra than nguyên khai:
60.529 / 57.093,22 = 1,060.
Như vậy, 01 tấn than thành phẩm tương ứng 1,060 tấn than nguyên khai.
Kết quả tính toán cho thấy tỷ lệ thu hồi than thành phẩm của doanh nghiệp trong giai đoạn khảo sát dao động từ 94,32% đến 96,84%, tương ứng tỷ lệ quy đổi dao động từ 1,033 đến 1,060. Mức biến động giữa các năm không lớn, phản ánh tương đối ổn định điều kiện khai thác, chất lượng than nguyên khai và công nghệ sàng tuyển, phân loại đang áp dụng tại mỏ than Cổ Kênh.
Để bảo đảm tỷ lệ quy đổi được xác định trên cơ sở toàn bộ sản lượng khai thác thực tế, tránh sai lệch do biến động cục bộ của từng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn phương pháp bình quân gia quyền theo tổng sản lượng của toàn bộ thời kỳ khảo sát.
Tổng hợp giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 6 năm 2026:
Tổng khối lượng than nguyên khai: 360.517 tấn;
Tổng khối lượng than thành phẩm: 346.777,60 tấn.
Tỷ lệ thu hồi than thành phẩm bình quân:
346.777,60 / 360.517 × 100% = 96,19%.
Tỷ lệ quy đổi từ than thành phẩm ra than nguyên khai:
360.517 / 346.777,60 = 1,040.
Theo đó, 01 tấn than thành phẩm tương ứng 1,04 tấn than nguyên khai.
Trên cơ sở kết quả tính toán nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất quy định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng than thành phẩm ra khối lượng than nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản  trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 1,04 lần. Tỷ lệ này được xác định trên cơ sở số liệu sản xuất thực tế của đơn vị khai thác than duy nhất trên địa bàn thành phố, bảo đảm tính khách quan, phù hợp với điều kiện khai thác, công nghệ chế biến và có tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH:
Gồm: 04 điều, cụ thể:
Điều 1. Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

	TT
	Loại khoáng sản thành phẩm
	Tỷ lệ quy đổi 
từ thành phẩm sang nguyên khai

	
	
	Khối lượng
 thành phẩm (m3)
	Khối lượng nguyên khai (m3)
	Tỷ lệ

	1
	Than antraxit
	1,00
	1,04
	0,9615


Điều 2:
Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thuế thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3: Hiệu lực thi hành:
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4: Tổ chức thực hiện:
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO DẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN THÔNG QUA BAN HÀNH
1. Tổ chức bộ máy, nhân sự
Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai thực hiện Quyết định, phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan thực hiện.
2. Kinh phí
Ngân sách thành phố đảm bảo cho việc triển khai các nhiệm vụ được giao trong Quyết định cho các Sở, ngành liên quan trong dự toán chi hàng năm. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị có thể sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai nhiệm vụ.
3. Điều kiện bảo đảm khác
- Bảo đảm sự phối hợp giữa các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan.
4. Thời gian ban hành: tháng 9 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt./.
(Kèm theo dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng)
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